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QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong 

 công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên 

 địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch. 

******** 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 

6 năm 1994 ; 

- Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của               

Chính Phủ về phát triển và quản lý chợ; 

- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 10 ngày 16/01/2003 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội năm 2003 và Nghị quyết kỳ 

họp thứ 11 (bất thường) ngày 28/3/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố ; 

- Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21/4/2003 của ñy ban 

nh©n d©n thµnh phè về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời 10 (mười ) 

chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ; 

- Xét đề nghị của Sở Tài chánh – Vật giá và Sở Thương mại thành 

phố tại Tờ trình số 1463/LCQ ngày 08/5/2003 về ban hành quy định bồi 

thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười ) chợ bán buôn nông 

sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về bồi 

thường, hç trî thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản 

thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch . 

Điều 2. Căn cứ bản quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của               

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo quyết định này, Tổng Công ty 

Thương mại Sài Gòn và Ban chỉ đạo di dời chợ ở các quận-huyện được            

thành lập theo Quyết định số 1393/QĐ-UB ngày 10/4/2003 của Ủy ban nhân 

dân thành phố chịu trách nhiệm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt 

hại trong công tác di dời chợ và lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ thiệt 

hại, báo cáo Sở Tài chánh – Vật giá và Sở Thương mại thành phố              

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để thực hiện trước 

ngày 31/5/2003. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố, Giám đốc các Sở Tài chánh – Vật giá, Sở Thương mại, Sở Địa 

chính – Nhà đất, Sở Giao thông Công chánh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây 

dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Công an thành phố, Ban Chỉ đạo di dời 10 

(mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố, Chủ tịch        

Ủy ban nhân dân các quận : 1, 5, 6, 8, Tân Bình và huyện Bình Chánh,              

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức khác, các hộ kinh doanh tại các 

chợ phải di dời có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận :                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

- Như điều 3    KT. CHỦ TỊCH  

- Thường trực Thành Ủy                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND thành phố  

- Ủy ban nhân dân thành phố  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố  

- Hội Nông dân thành phố  

- VPHĐ-UB :  các PVP                                              
- Tổ ĐB, TM, DA, ĐT, CNN                                           Huỳnh Thị Nhân 

- Lưu (ĐT/Th)  

 

 

 

 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
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QUY ĐỊNH 

Về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời  

10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố  

Hồ Chí Minh theo quy hoạch. 

********* 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 83 /2003/QĐ-UB  

ngày  20/5/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

 

 

PHẦN I 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH 
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BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ THIỆT HẠI 

 

Điều 1. Đối tượng được tính bồi thường, hỗ trợ : 

Toàn bộ đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động quản lý, kinh doanh            

tại các chợ phải di dời theo Quyết định số 1393/QĐ-UB ngày 10/4/2003 của 

Ủy ban nhân dân thành phố gồm : 

- Cán bộ Công nhân viên thuộc Ban Quản lý chợ.  

- Các bộ phận phục vụ khác : Cân hàng hoá, bốc xếp, thu viên. 

- Các hộ có giấy chứng nhận đăng kinh doanh còn hiệu lực, hoặc giấy 

chứng nhận đăng kinh doanh hết hiệu lực đã xin đăng ký lại nhưng không 

được vì chợ phải di dời, có thời gian trực tiếp kinh doanh liên tục từ 02 năm 

trở lên, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và có mã số thuế. 

Điều 2. Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất : 

10 chợ nằm trong kế hoạch di dời theo Quyết định số 1393/QĐ-UB 

ngày 10/4/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố đều xây dựng trên đất công 

cộng do Nhà nước quản lý, hoặc xây dựng trên đất do Nhà nước đã giao cho 

Công ty quản lý và Phát triển nhà quận 5 quản lý nhưng không phải nộp tiền 

sử dụng đất , sau đó Công ty quản lý và phát triển nhà quận 5 cho thuê lại đất 

này để xây dựng chợ nên khi Nhà nước thu hồi không tính bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại về đất. 

Điều 3. Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về giá trị xây dựng nhà lồng 

chợ, quầy sạp và tài sản khác : 

3.1. Đối với  giá trị xây dựng nhà lồng chợ, quầy sạp : 

a) Đơn giá xây dựng công trình và vật kiến trúc khác để tính bồi 

thường thiệt hại được áp dụng theo : 

- Đơn giá xây dựng mới quy định tại Quyết định số 5184/QĐ-UB-KT 

ngày 09/11/1996 và Quyết định số 15/2001/QĐ-UB ngày 23/2/2001 của               

Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá 

nhà để tính lệ phí trước bạ, nhân với hệ số 1, 2. 

- Giá trị quyết toán công trình. 

b) Đối với các quầy sạp, nhà lồng chợ và tài sản khác do các đơn vị,         

tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng, không thể tháo rời và di chuyển thì tính 

bồi thường cho chủ đầu tư. 

c) Đối với các quầy sạp, nhà lồng chợ và tài sản khác được đầu tư 

bằng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước : không tính bồi thường.  
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d) Giá trị bồi thường các quầy sạp, nhà lồng chợ xây dựng trên đất 

được xác định theo hiện trạng bằng tỷ lệ (%) giá trị còn lại nhân với đơn giá 

xây dựng mới. 

e) Về giá trị thanh lý thu hồi của quày sạp, nhà lồng chợ sau khi bồi 

thường giao Ban chỉ đạo di dời chợ của các quận, huyện xem xét giải quyết 

theo nguyên tắc : 

- Đối với các quày sạp thì sau khi đã nhận tiền bồi thường chủ sở hữu 

tài sản phải tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho Ban chỉ đạo di dời và được sử 

dụng toàn bộ vật liệu thu hồi sau khi tháo dỡ. 

- Lập phương án xử lý vật liệu thu hồi và tổ chức bán thanh lý thu tiền 

nộp ngân sách thành phố đối với những tài sản thu hồi có giá trị lớn như nhà 

lồng chợ. 

3.2. Đối với tài sản khác được áp dụng mức bồi thường như sau: 

 

Tài sản 

Địa bàn Quận 1, 

Quận 5, Quận 6, 

Quận 8, Quận         

Tân Bình 

Địa bàn huyện 

Bình Chánh 

Điện kế chính (thuê bao) 900.000 đồng/cái 900.000 đồng/cái 

Điện kế phụ (câu lại của điện kế chính) 500.000 đồng/cái 500.000 đồng/cái 

Trường hợp di dời điện kế đến địa điểm 

khác, giữ lại điện kế thuê bao 

Theo giá di dời của Công ty Điện lực 

thành phố 

Điện thoại 1.500.000 đồng/cái 900.000 đồng/cái 

Trường hợp di dời điện thoại đến địa 

điểm khác, giữ lại số máy  thuê bao 

Theo giá di dời của Công ty Điện thoại 

thành phố 

Đồng hồ nước (thuê bao)  2.000.000 đồng/cái 2.000.000 đồng/cái 

- Giếng nước khoan : 

- 1.500.000đ/giếng (sâu dưới 30m/giếng);  

- 3.000.000đ/giếng (sâu từ 30m đến dưới 50m/giếng) ; 

- 5.000.000đ/giếng  (sâu từ 50m/giếng trở lên) ; 

- Giếng nước đào thủ công :  80.000đ/mét sâu. 

3.3. Các vật kiến trúc khác : 

- Các kiến trúc khác được bồi thường theo đơn giá xây dựng  mới            

quy định tại Quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09/11/1996 và Quyết định 

số 15/2001/QĐ-UB ngày 23/2/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố, nhân hệ 

số 1, 2. 
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- Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (đèn đường, cáp điện thoại, 

đường điện, đường cấp thoát nước ... ) sẽ áp dụng phương án di dời cụ thể cho 

từng trường hợp. Phương án di dời và bồi thường thiệt hại do đơn vị quản lý 

trực tiếp công trình đó lập theo định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, 

thông qua cơ quan có thẩm quyền xét duyệt theo quy định hiện hành (mức bồi 

thường thiệt hại bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ 

thuật tương đương với công trình bị phá dỡ). 

Điều 4. Bồi thường thiệt hại về giá trị quyền sử dụng quày sạp : 

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các 

chợ phải di dời có hợp đồng thuê quyền sử dụng quày, sạp kinh doanh còn 

hiệu lực, thì được hoàn trả lại số tiền thuê quyền sử dụng quày sạp kinh doanh 

trên cơ sở giá thuê và thời gian sử dụng quày sạp còn lại trên hợp đồng.             

Số tiền hoàn trả này do cơ quan cho thuê quyền sử dụng quày sạp chi trả. 

Điều 5. Các khoản hỗ trợ khác : 

5.1. Hỗ trợ ngừng việc : 

Đối với cán bộ công nhân viên, của Ban quản lý chợ và bộ phận phục 

vụ khác đang hoạt động tại các chợ phải di dời, sẽ được Tổng Công ty Thương 

mại Sài Gòn và Ủy ban nhân dân quận, huyện có chợ phải di dời, tạo điều 

kiện bố trí lại nơi làm việc khác. Trường hợp nếu không có điều kiện để bố trí, 

hoặc phải ngừng việc để chờ bố trí lại nơi làm việc khác thì giải quyết chính 

sách ngừng việc, nghỉ việc theo quy định như sau : 

a)  Trường hợp nghỉ việc thì giải quyết theo chế độ hiện hành. 

b) Trường hợp ngừng việc trong thời gian di dời chợ : 

-  Đối với cán bộ công nhân viên của Ban quản lý chợ và các đơn vị, 

tổ chức, doanh nghiệp khác đang kinh doanh tại các chợ phải di dời : Hỗ trợ 

tiền lương theo chế độ hỗ trợ ngừng việc (bằng 70% lương thực tế) cho số cán 

bộ công nhân viên làm việc tại địa điểm trực tiếp sản xuất kinh doanh phải           

di chuyển trong 03 tháng. Căn cứ vào bảng trả lương của bộ phận này ở            

tháng gần nhất, không tính hỗ trợ đối với cán bộ công nhân viên hưởng lương 

từ ngân sách Nhà nước và lao động hợp đồng ngắn hạn, thời vụ. 

-  Đối với bộ phận phục vụ khác : Hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/lao 

động, theo danh sách do Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt. 

5.2. Hỗ trợ thiệt hại do ngừng kinh doanh : 

a) Đối với các hộ có giấy chứng nhận đăng kinh doanh còn hiệu lực 

và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước : 

Căn cứ doanh thu bình quân của các tháng trong năm gần nhất theo số 

liệu do Chi cục Thuế quận, huyện cung cấp, các hộ được hỗ trợ như sau : 

- Hộ có doanh thu dưới 2.000.000 đồng/tháng : được hỗ trợ 1.000.000 

đồng/hộ. 
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- Hộ có doanh thu từ 2.000.000 đồng/tháng đến dưới 4.000.000 

đồng/tháng : được hỗ trợ 2.000.000 đồng/hộ. 

- Hộ có doanh thu từ 4.000.000 đồng/tháng đến dưới 6.000.000 

đồng/tháng : được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ. 

- Hộ có doanh thu từ 6.000.000 đồng/tháng đến dưới 8.000.000 

đồng/tháng : được hỗ trợ 5.000.000 đồng/hộ. 

- Hộ có doanh thu từ 8.000.000 đồng/tháng đến 10.000.000 

đồng/tháng : được hỗ trợ  7.000.000 đồng/hộ. 

- Hộ có doanh thu trên 10.000.000 đồng/tháng đến 15.000.000 

đồng/tháng : được hỗ trợ  8.000.000đồng/hộ. 

- Hộ có doanh thu trên 15.000.000 đồng/tháng : được hỗ trợ  

10.000.000đồng/hộ. 

b) Đối với các hộ có giấy chứng nhận đăng kinh doanh hết hiệu lực đã 

xin đăng ký lại nhưng không được vì chợ phải di dời, có thời gian trực tiếp 

kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với 

Nhà nước và có mã số thuế : được tính mức hỗ trợ không quá 50% mức hỗ trợ 

quy định tại điểm a nªu trên. 

c) Đối với Công ty Vissan, Công ty Kinh doanh Thủy hải sản và các 

hộ kinh doanh là mậu dịch viên trong hệ thống của hai Công ty  : Về mức chi 

và nguồn chi trả, giao Sở Thương mại chủ trì kết hợp với Sở Tài chánh-            

Vật giá, Cục Thuế thành phố, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn xem xét và 

trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.  

5.3. Thưởng : 

Đối với các hộ tiểu thương và các hộ kinh doanh là mậu dịch viên 

trong hệ thống của Công ty Vissan, Công ty Thủy hải sản đang kinh doanh tại 

các chợ phải di dời, chấp hành tốt chủ trương, chính sách và kế hoạch di dời 

bàn giao mặt bằng được thưởng một lần bằng tiền với mức không quá 

5.000.000 đồng/hộ, cụ thể như sau : 

+ Di dời và bàn giao mặt bằng  trước ngày 01/9/2003 : thưởng 

5.000.000 đồng/hộ.  

+ Di dời và bàn giao mặt bằng  từ ngày 01/9/2003 đến trước ngày 

01/10/2003 : thưởng 2.000.000 đồng/hộ.  

+ Di dời và bàn giao mặt bằng từ ngày 01/10/2003 trở về sau  : không 

thưởng. 

5.4. Chính sách ưu đãi khi vào kinh doanh tại các chợ đầu mối 

mới gồm chợ Tam Bình quận Thủ Đức, chợ Bình Điền huyện Bình 

Chánh, chợ Tân Xuân huyện Hóc Môn : 
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Trong thời gian đầu kinh doanh chưa ổn định, doanh thu còn thấp thì 

cơ quan Thuế sẽ xác định lại doanh thu tính thuế tại địa điểm kinh doanh mới 

cho phù hợp thự tế kinh doanh của các hộ. 

 

PHẦN II 

VỀ TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT  

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG 

 

Căn cứ vào bản quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác 

di dời chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

theo quy hoạch này, Ban chỉ đạo di dời chợ ở các quận, huyện chịu trách 

nhiệm xây dựng phương án bồi thường và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại, báo cáo Sở Tài chánh-Vật giá và Sở Thương mại Thành phố thẩm 

định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để thực hiện trước ngày 

31/5/2003. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ 


